
T2 T3 T4 T5 T6 T2 T3 T4 T5 T6

S1 Chào cờ Ngoại ngữ Thể dục Lịch Sử Công nghệ S1 Chào cờ Ngữ văn Thể dục Toán Toán

S2 SHL Ngoại ngữ Thể dục Vật lí Toán S2 SHL Ngữ văn Thể dục Toán Vật lí

S3 Toán Ngữ văn Âm nhạc Ngoại ngữ Vật lí S3 Vật lí Âm nhạc Địa Lí Ngoại ngữ Tin học

S4 Toán Ngữ văn GDCD Sinh học Tin học S4 Mỹ Thuật Sinh học Tin học Ngoại ngữCông nghệ

S5 S5

C1 Ngữ vănKỹ Năng SốngĐịa Lí Mỹ Thuật Toán C1 Công nghệ Ngữ văn Sinh học Ngữ văn Ngoại ngữ

C2 Toán Ngoại ngữ Sinh học Ngữ văn Toán C2 Lịch SửKỹ Năng Sống Toán Ngữ văn Ngoại ngữ

C3 Công nghệNgoại ngữ Tin học Ngữ văn NGLL C3 GDCD Ngoại ngữ Toán Toán NGLL

C4 C4

C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T2 T3 T4 T5 T6

S1 Chào cờ Ngữ văn Âm nhạc Ngoại ngữ Toán S1 Chào cờ Ngoại ngữ Tin học Ngoại ngữ Ngữ văn

S2 SHL Ngữ văn Tin học Ngoại ngữCông nghệ S2 SHL Ngoại ngữ Toán Sinh học Ngữ văn

S3 Ngữ văn Vật lí Thể dục Địa Lí Lịch Sử S3 Lịch Sử Sinh học Thể dục Tin học Toán

S4 Ngữ văn Mỹ Thuật Thể dục Tin học Vật lí S4 Vật lí Âm nhạc Thể dục Toán Toán

S5 S5

C1 Sinh học GDCD Toán Ngoại ngữNgoại ngữ C1 Toán Công nghệKỹ Năng SốngNgoại ngữ Vật lí

C2 Ngữ văn Công nghệ Toán Toán Ngoại ngữ C2 Mỹ Thuật Ngữ văn GDCD Ngoại ngữCông nghệ

C3 Toán Kỹ Năng SốngSinh học Toán NGLL C3 Địa Lí Ngữ văn Toán Ngữ văn NGLL

C4 C4

C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T2 T3 T4 T5 T6

S1 Chào cờ Ngữ văn Sinh học Tin học Vật lí S1 Chào cờ Công nghệNgoại ngữ Vật lí Tin học

S2 SHL Sinh học Âm nhạc Ngữ văn Lịch Sử S2 SHL Âm nhạc Ngoại ngữ Toán Lịch Sử

S3 Toán Ngoại ngữ Toán Ngữ văn Thể dục S3 Toán Ngoại ngữMỹ Thuật Sinh học Toán

S4 Toán Ngoại ngữ Toán Vật lí Thể dục S4 Toán Ngữ văn Công nghệ Địa Lí Toán

S5 S5

C1 Toán Ngoại ngữ Tin học Toán Công nghệ C1 Địa Lí GDCD Thể dục Tin học Ngữ văn

C2 Ngữ văn Ngoại ngữKỹ Năng SốngMỹ Thuật Địa Lí C2 Sinh học Ngữ văn Thể dục Ngoại ngữ Ngữ văn

C3 Ngữ văn Công nghệ GDCD Ngoại ngữ NGLL C3 Lịch Sử Ngữ vănKỹ Năng SốngNgoại ngữ NGLL

C4 C4

C5 C5

  - Chủ nhiệm        : Đinh Thị Thanh Nga   - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Kim Loan
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Nhân bản của TKB có mã: 135 Nhân bản của TKB có mã: 135

(Từ 07/01/2019) (Từ 07/01/2019)

  - Tên lớp    : 6A5   - Tên lớp    : 7A1

  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Kiều Dung   - Chủ nhiệm        : Phạm Thị Sim Sim
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Nhân bản của TKB có mã: 135 Nhân bản của TKB có mã: 135

(Từ 07/01/2019) (Từ 07/01/2019)

  - Tên lớp    : 6A3   - Tên lớp    : 6A4

  - Chủ nhiệm        : Phạm Ngọc Vân Anh   - Chủ nhiệm        : Đặng Phạm Lan Anh
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Nhân bản của TKB có mã: 135 Nhân bản của TKB có mã: 135

(Từ 07/01/2019) (Từ 07/01/2019)

  - Tên lớp    : 6A1   - Tên lớp    : 6A2



T2 T3 T4 T5 T6 T2 T3 T4 T5 T6

S1 Chào cờ Âm nhạc Địa LíKỹ Năng SốngGDCD S1 Chào cờ Vật lí Tin học Địa Lí Thể dục

S2 SHL Ngữ văn Sinh học Tin học Toán S2 SHL Ngoại ngữCông nghệKỹ Năng SốngThể dục

S3 Ngoại ngữ Ngữ văn Ngoại ngữ Toán Toán S3 Mỹ ThuậtNgoại ngữ Sinh học Toán Ngữ văn

S4 Ngoại ngữNgoại ngữNgoại ngữ Toán Lịch Sử S4 Tin học Công nghệ Âm nhạc Toán Ngữ văn

S5 S5

C1 Tin học Ngữ văn Thể dục Địa Lí Công nghệ C1 Lịch Sử Ngoại ngữ GDCD Ngoại ngữ Toán

C2 Lịch Sử Mỹ Thuật Thể dục Ngữ văn Vật lí C2 Toán Ngữ văn Địa Lí Sinh học Toán

C3 Toán Sinh học Công nghệ Ngữ văn NGLL C3 Ngoại ngữ Ngữ văn Lịch Sử Toán NGLL

C4 C4

C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T2 T3 T4 T5 T6

S1 Chào cờ Mỹ Thuật Toán Ngữ văn Thể dục S1 Chào cờ Ngữ văn Sinh học Tin học Lịch Sử

S2 SHL Vật lí Toán Ngữ văn Thể dục S2 SHL Ngữ văn Địa Lí Ngoại ngữ Toán

S3 Ngoại ngữ Sinh học GDCDKỹ Năng SốngLịch Sử S3 Ngữ văn Công nghệ Tin học Ngoại ngữ Thể dục

S4 Ngoại ngữ Ngữ văn Tin học Tin học Toán S4 Ngữ văn Vật lí Mỹ ThuậtKỹ Năng SốngThể dục

S5 S5

C1 Sinh học Công nghệCông nghệ Ngữ văn Toán C1 Toán Âm nhạc Lịch Sử Toán Ngoại ngữ

C2 Địa Lí Ngoại ngữ Lịch Sử Ngoại ngữ Toán C2 Toán Sinh học Công nghệ Ngữ văn Ngoại ngữ

C3 Ngữ văn Âm nhạc Địa Lí Ngoại ngữ NGLL C3 Toán Ngoại ngữ GDCD Địa Lí NGLL

C4 C4

C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T2 T3 T4 T5 T6

S1 Chào cờ Sinh học Toán Vật lí Ngữ văn S1 Chào cờ Thể dục Địa Lí Toán Lịch Sử

S2 SHL Công nghệ Toán Ngoại ngữ Ngữ văn S2 SHL Thể dục GDCD Toán Địa Lí

S3 Thể dục Vật lí Ngoại ngữ Ngữ văn Địa Lí S3 Ngữ văn Ngoại ngữ Toán Vật lí Ngữ văn

S4 Thể dục Hóa Lịch Sử Ngữ văn Tin học S4 Ngoại ngữNgoại ngữ Toán Sinh học Ngữ văn

S5 S5

C1Kỹ Năng SốngNgữ văn Mỹ Thuật Âm nhạc GDCD C1 Vật lí Hóa Công nghệ Toán Tin học

C2 Toán Ngoại ngữ Sinh học Toán Hóa C2Kỹ Năng SốngNgữ văn Mỹ Thuật Tin học Hóa

C3 Địa Lí Ngoại ngữ Tin học Toán NGLL C3 Âm nhạc Ngữ văn Sinh học Ngoại ngữ NGLL

C4 C4

C5 C5

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Minh Ngọc   - Chủ nhiệm        : Phạm Hoàng Thụy Anh
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Nhân bản của TKB có mã: 135 Nhân bản của TKB có mã: 135

(Từ 07/01/2019) (Từ 07/01/2019)

  - Tên lớp    : 8A1   - Tên lớp    : 8A2

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thu Hằng   - Chủ nhiệm        : Trần Thị Kim Cúc
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Nhân bản của TKB có mã: 135 Nhân bản của TKB có mã: 135

(Từ 07/01/2019) (Từ 07/01/2019)

  - Tên lớp    : 7A4   - Tên lớp    : 7A5

  - Chủ nhiệm        : Trương Trí Dũng   - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thanh Tâm

S
Á

N
G

S
Á

N
G

C
H

IỀ
U

C
H

IỀ
U

Nhân bản của TKB có mã: 135 Nhân bản của TKB có mã: 135

(Từ 07/01/2019) (Từ 07/01/2019)

  - Tên lớp    : 7A2   - Tên lớp    : 7A3



T2 T3 T4 T5 T6 T2 T3 T4 T5 T6

S1 Chào cờ Ngữ văn Công nghệ Ngữ văn Toán S1 Chào cờ Công nghệNgoại ngữ Âm nhạc Vật lí

S2 SHL Ngữ văn Lịch Sử Ngữ văn Toán S2 SHL Mỹ ThuậtNgoại ngữ Vật lí GDCD

S3 Toán Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ Hóa S3 Tin học Thể dục Lịch Sử Ngữ văn Tin học

S4 Vật lí Ngoại ngữ Toán Âm nhạc Vật lí S4 Sinh học Thể dục Toán Ngữ văn Hóa

S5 S5

C1 Thể dục Sinh học Tin học Ngữ văn Mỹ Thuật C1 Ngoại ngữ Ngữ văn Địa LíKỹ Năng Sống Toán

C2 Thể dục GDCD Địa Lí Địa Lí Tin học C2 Ngữ văn Sinh học Toán Hóa Toán

C3Kỹ Năng Sống Hóa Ngoại ngữ Sinh học NGLL C3 Ngữ văn Ngoại ngữ Toán Địa Lí NGLL

C4 C4

C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T2 T3 T4 T5 T6

S1 Chào cờ Ngữ văn GDCD Ngữ văn Ngữ văn S1 Chào cờ Ngữ văn Sinh học Toán Địa Lí

S2 SHL Vật lí Tin học Ngữ văn Ngữ văn S2 SHL Ngữ văn Địa Lí Âm nhạc Ngữ văn

S3 Toán Mỹ Thuật Toán Âm nhạc Toán S3 Sinh học Công nghệ Toán Ngữ văn Toán

S4 Toán Công nghệNgoại ngữ Địa Lí Toán S4 Hóa Vật lí Toán Ngữ văn Toán

S5 S5

C1 Địa Lí Thể dục Ngoại ngữ Hóa Hóa C1 Mỹ ThuậtNgoại ngữ Lịch Sử Hóa Thể dục

C2 Vật lí Thể dục Ngoại ngữKỹ Năng SốngSinh học C2 Tin học Ngoại ngữ Tin học Ngoại ngữ Thể dục

C3 Tin học Sinh học Lịch Sử Ngoại ngữ NGLL C3 Vật lí GDCD Ngoại ngữKỹ Năng SốngNGLL

C4 C4

C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T2 T3 T4 T5 T6

S1 Chào cờ Vật lí Ngoại ngữ Ngữ văn Hóa S1 Chào cờ Sinh học Toán Sinh học Ngữ văn

S2 SHL Hóa Ngoại ngữ Toán Toán S2 SHL Mỹ ThuậtCông nghệ Ngữ văn Hóa

S3 Thể dục Ngữ văn Công nghệ Lịch Sử Ngữ văn S3 Ngữ văn Hóa GDCD Địa Lí Toán

S4 Thể dục Ngữ văn Sinh học Vật lí Ngữ văn S4 Ngữ văn Ngoại ngữNgoại ngữ Toán Toán

S5 S5

C1 Lịch Sử Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ GDCD C1 Thể dục Vật lí Ngoại ngữ Toán Lịch Sử

C2 Ngữ văn Sinh học Toán Toán Toán C2 Thể dục Ngữ văn Ngoại ngữ Toán Ngữ văn

C3 Ngữ văn Mỹ Thuật Địa Lí Toán NGLL C3 Lịch Sử Ngữ văn Toán Vật lí NGLL

C4 C4

C5 C5

  - Chủ nhiệm        : Trần Nguyễn Ngọc Loan   - Chủ nhiệm        : Đoàn Văn Ấn
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Nhân bản của TKB có mã: 135 Nhân bản của TKB có mã: 135

(Từ 07/01/2019) (Từ 07/01/2019)

  - Tên lớp    : 9A1   - Tên lớp    : 9A2

  - Chủ nhiệm        : Phan Thị Diệu Linh   - Chủ nhiệm        : Đỗ Thị Thanh Hằng
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Nhân bản của TKB có mã: 135 Nhân bản của TKB có mã: 135

(Từ 07/01/2019) (Từ 07/01/2019)

  - Tên lớp    : 8A5   - Tên lớp    : 8A6

  - Chủ nhiệm        : Trần Thúy Loan   - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Anh Đào
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Nhân bản của TKB có mã: 135 Nhân bản của TKB có mã: 135

(Từ 07/01/2019) (Từ 07/01/2019)

  - Tên lớp    : 8A3   - Tên lớp    : 8A4



T2 T3 T4 T5 T6 T2 T3 T4 T5 T6

S1 Chào cờ Thể dục Toán Địa Lí Ngữ văn S1 Chào cờ Hóa Lịch Sử Toán Toán

S2 SHL Thể dục Toán Lịch Sử Vật lí S2 SHL Ngữ văn Ngoại ngữ Toán Toán

S3 Toán Ngữ văn Ngoại ngữ Toán Hóa S3 Ngữ văn Thể dục Ngoại ngữ Toán Ngữ văn

S4 Ngữ văn Ngữ văn Công nghệ Toán Lịch Sử S4 Ngữ văn Thể dục Địa Lí Ngữ văn Ngữ văn

S5 S5

C1 Ngữ văn Sinh học Ngoại ngữ Toán Hóa C1 Ngoại ngữMỹ Thuật Toán Vật lí Ngữ văn

C2 Sinh học GDCD Ngoại ngữ Ngữ văn Mỹ Thuật C2 GDCD Vật lí Công nghệ Hóa Lịch Sử

C3 Ngoại ngữ Vật lí Toán Ngữ văn NGLL C3 Toán Sinh học Ngoại ngữ Sinh học NGLL

C4 C4

C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6

S1 Chào cờ Ngoại ngữMỹ Thuật Ngữ văn Ngữ văn

S2 SHL Ngoại ngữ Toán Toán Ngữ văn

S3 Vật lí Ngữ văn Sinh học Toán Vật lí

S4 Lịch Sử Ngữ văn Ngoại ngữ Lịch Sử Hóa

S5

C1 Ngữ văn Thể dục Toán Địa Lí Ngoại ngữ

C2 Toán Thể dục Toán Sinh học Ngữ văn

C3 Toán GDCD Công nghệ Hóa NGLL

C4

C5

Nhân bản của TKB có mã: 135

(Từ 07/01/2019)

  - Tên lớp    : 9A5

  - Chủ nhiệm        : Hoàng Thị Thủy
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  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Phương Mai   - Chủ nhiệm        : Lê Thị Hồng Hạnh
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Nhân bản của TKB có mã: 135 Nhân bản của TKB có mã: 135

(Từ 07/01/2019) (Từ 07/01/2019)

  - Tên lớp    : 9A3   - Tên lớp    : 9A4


